
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “BẢN THÂN” 

THỜI GIAN THỰC HIÊN: TỪ 14/10 ĐẾN 9/11/2024 

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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    Mục tiêu           

    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # 78 # # # #   # 

    A. Phát triển vận động # # 38 # # # #   # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

(Thể dục sáng) 
# # 11 # # # #   # 

1 1 

Thực hiện đủ 

các bước của 

động tác hô hấp 

trong bài tập thể 

dục theo hướng 

dẫn 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ 

bản trong bài 

tập thể dục 

Bài 3: 

- Hô hấp:  Thổi 

bóng 

- Tay: 2 tay đưa ta 

truớc lên cao 

- Chân: Đứng 

khuỵu gối 

- Bụng: Đứng cúi 

về phía truớc 

- Bật: Bật tại chỗ 

  Khối 
Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   

    * Vận động: đi # # # 4 # # # #   # 
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4 4 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi kiễng 

gót liên tục 3m 

Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

Tiết học: "Đi 

kiễng gót liên tục 

3m" 

  Lớp 
Thể 

chất 
  x HĐH         

5 5 

Kiểm soát được 

vận động đi 

thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu 

lệnh khoảng 3-4 

lần,đi liên tục 

trong đường có 

3-4 điểm zíc 

zắc không 

chệch ra ngoài  

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh 

Tiết học: " Đi 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh" 

đi thay 

đổi tốc 

độ theo 

hiệu 

lệch  

Lớp 
Thể 

chất 
1 x   HĐH       

Đi thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zắc 

Tiết học: Đi thay 

đổi hướng theo 3-

4 điểm zic zắc 

Đi tah 

đổi 3-4 

điểm 

theo 

đường 

dích 

dắc  

Lớp 
Thể 

chất 
1 x     HĐH     

    
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # 6 # # # #   # 

91 22 

Thực hiện được 

vận động gập, 

đan ngón tay 

vào nhau 

Co duỗi các 

ngón tay, đan 

các ngón tay 

vào nhau 

TDS: Co duỗi các 

ngón tay, đan các 

ngón tay vào nhau 

  Lớp 
Thể 

chất 
  x TDS TDS TDS TDS   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-toc-do-theo-hieu-lenh-3-4-tuoi/ctfull/20229/84153
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-toc-do-theo-hieu-lenh-3-4-tuoi/ctfull/20229/84153
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-toc-do-theo-hieu-lenh-3-4-tuoi/ctfull/20229/84153
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-toc-do-theo-hieu-lenh-3-4-tuoi/ctfull/20229/84153
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-toc-do-theo-hieu-lenh-3-4-tuoi/ctfull/20229/84153
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-thay-doi-huong-theo-3-4-diem-dich-dac-3-4-tuoi/ctfull/20229/84159
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    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # 40 # # # #   # 

136 35 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng 

theo khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

- Một số chế 

độ ăn khi trẻ 

bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, 

sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa 

cân béo 

phì,…) 

- Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

CĐ: "Bản thân" 
-Trò chuyện 

hướng dẫn phụ 

huynh làm món 

trứng hấp rau củ 

-Cháo ngon dành 

cho bé 

- Cách xử lý khi 

trẻ bị bỏng nước 

sôi 

Dinh 

dưỡng  

chủ đề 

bản 

thân 

Lớp 
Thể 

chất 

3 

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt   # # 3 # # # #   # 

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
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CHỦ ĐỀ : "BẢN THÂN" 

Ghi 

chú về 

các 

điều 

chỉnh 

khác  

BT N1 N 2 N3 N4 

4T 
Bé gái 

Cái 

mũi  

Đôi 

bàn 

chân  

Tran

g 

phục 
Từ 

14/1

0 

đến 

09/1

1 

    Mục tiêu           

137 36 

Bước đầu làm 

quen với các 

thao tác rửa tay 

bằng xà phòng. 

Biết rửa tay với 

sự giúp đỡ của 

người lớn 

Tập rửa tay 

bằng xà phòng 

Tiết học: Tập rửa 

tay bằng xà phòng 

-Xem video: 

Thực hành rửa tay 

bằng xà phòng 

Thực hành: Rửa 

tay bằng xà phòng 

RỬA 

TAY 

BẰNG 

XÀ 

PHÒN

G 

Lớp 
Thể 

chất 
1 x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

HĐH

+HĐ

C 

  

146 39 

Biết tháo tất, 

cởi quần áo với 

sự giúp đỡ của 

người lớn 

Cởi mặc quần 

áo đơn giản 

Thực hành: Tập 

cởi mặc quần áo 

có sự giúp đỡ của 

người lớn 

- Bé chơi thi đua: 

Ai giỏi nhất 

  Lớp 
Thể 

chất 
  x HĐC 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC 

HĐC

+HĐ

G 

  

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn 

sức khỏe 
# # # 1 # # # #   # 

163 46 

Biết chấp nhận 

và thực hiện 

được một số 

hành vi tốt 

trong vệ sinh 

phòng bệnh khi 

được nhắc nhở 

Giữ vệ sinh 

thân thể 

 

- Trò chuyện quy 

định vệ sinh bạn 

trai, gái. 

- Xem video hoạt 

hình Cậu bé 

ZoZo: Đi vệ sinh 

đúng nơi quy định 

giữ vệ 

sinh 

thân thể 

Lớp 
Thể 

chất 
  x HĐC 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-rua-tay-bang-xa-phong-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88939
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TkYMCkCOIWk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TkYMCkCOIWk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TkYMCkCOIWk
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170 48 

Có khả năng 

nhận biết một 

số biểu hiện  

khi ốm. Biết nói 

với người lớn 

khi bị đau, chảy 

máu 

Nhận biết một 

số biểu hiện 

khi ốm 

Trò chuyện: Nhận 

biết một số biểu 

hiện khi ốm, khi 

bị chảy máu, ho, 

sốt, chảy nước 

mũi, đau  và cách 

giữ gìn cơ thể 

khỏe mạnh 

Trò chuyện về 

một số cách để 

năng sức khoẻ 

tinh thần. 

  Lớp 
Thể 

chất 
  x 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 
  

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và 

phòng tránh 
# # # 1 # # # #   # 

178 51 

Biết tránh và 

không làm một 

số hành động 

nguy hiểm khi 

được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi 

Những việc 

làm có thể gây 

nguy hiểm cho 

bản thân (cười 

đùa khi ăn 

uống, ngậm 

hột hạt, tự ý 

uống thuốc/ ăn 

thức ăn lạ, 

Trò chuyện: : 

Những việc làm 

có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân  

Dạy trẻ đùa 

nghịch trong khi 

ăn, không theo 

người lạ, không 

ngậm hột hạt, 

  Lớp 
Thể 

chất 
  x 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T+HĐ

G 

HĐN

T 
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không leo trèo 

bàn ghế , lan 

can, không 

theo người lạ, 

trêu động vật, 

hút thuốc lá , 

không lại gần 

người đang hút 

thuốc lá,…) 

không uống nước 

có trong các chai 

lọ nhựa lạ . 

Không ăn đồ ăn 

không rõ nguồn 

gốc khi không có 

sự cho phép của 

người lớn.Trò 

chuyện: Nhận biết 

một số khu vực, 

trò chơi nguy 

hiểm với bản thân 

khi chơi ngoài sân 

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC 
# # # 41 # # # #   # 

1 1 

Biết sử dụng 

đúng giác quan, 

phối hợp các 

giác quan để 

xem xét, tìm 

hiểu đặc điểm 

của đối tượng 

(nhìn, nghe, 

Các giác quan 

và chức năng 

của các giác 

quan 

Tiết học: Tìm 

hiểu đôi bàn chân 

, tìm hiểu cái mũi 

Trò chuyện: về 

đôi mắt,đôi bàn 

chân; đôi bàn tay; 

cách chăm sóc 

bảo vệ đôi mắt, 

tìm 

hiểu 

các 

giác 

quan 

Lớp 
Nhận 

thức 
1 x HĐC 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐH

+HĐ

NT 

    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-cac-giac-quan-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85004
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-cac-giac-quan-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85004
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-cac-giac-quan-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85004
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-cac-giac-quan-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85004
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-cac-giac-quan-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85004
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ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc 

điểm nổi bật 

của đối tượng) 

bàn tay, rửa tay 

trước sau khi ra 

ngoài hoạt động 

2 2 

Biết một số bộ 

phận của cơ thể 

và chức năng 

của chúng 

Một số bộ 

phận cơ thể và 

chức năng của 

chúng 

Trò chuyện: Một 

số bộ phận cơ thể 

và chức năng của 

chúng 

  Lớp 
Nhận 

thức 
  x ĐTT 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC

+HĐ

G 

    

    2. Đồ vật # # # 2 # # # #   # 

    * Đồ dùng, đồ chơi # # # 0 # # # #   # 

5 3 

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc 

Đặc điểm nổi 

bật, công dụng 

 Tiết họcTrò 

chuyện về trang 

phục của bé, xem 

video hình ảnh về 

trang phục bạn 

trai bạn gái 

-Trò chơi: PB 

trang phục bạn 

trai bạn gái 

- Cái bát xinh 

xinh 

- Trò chơi:  

+ Chọn đúng đồ 

  Lớp 
Nhận 

thức 
  x 

HĐN

T 
HĐG HĐG HĐH   
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dùng 

+ Xúc xắc tìm đồ 

dùng 

+ Làm theo yêu 

cầu 

+ Ghép đôi. 

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # 11 # # # #   # 

57 17   

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 5 và 

đếm theo khả 

năng 

Tiết học:  Đếm 

trên đối tượng 

trong phạm vi 5 

và đếm theo khả 

năng 

-Trò chơi :  Đếm 

trên đối tượng 

trong phạm vi 5 

và đếm theo khả 

năng 

ĐẾM 

TRÊN 

CÁC 

ĐỐI 

TƯỢN

G 

TRON

G PV5 

Lớp 
Nhận 

thức 
1 x   HĐH       

    
2. Xếp tương 

ứng 
# # # # # 2 # # # #   # 

    
3. Sắp xếp theo 

quy tắc 
  # # # # 1 # # # #   # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-dem-va-nhan-biet-so-5-3t/ctfull/20229/88974
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76 22 

Nhận ra được 

quy tắc sắp xếp 

của 2 đối tượng 

(AB) và tiếp tục 

thực hiện sao 

chép lại  

Xếp xen kẽ 

(AB) 

Tiết học:  Xếp 

xen kẽ (AB) 

-Trò chơi : Xếp 

xen kẽ (AB) 

- Trò chơi:  

+ Sắp xếp đồ 

dùng 

+ Làm vòng 

XẾP 

XEN KẼ 

1-1  

Lớp 
Nhận 

thức 
1 x       

HĐH

+HĐ

C 

  

    
6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng 

thời gian 
# # # 3 # # # #   # 

96 27 

Nhận biết  phía 

trên - phía dưới  

của bản thân, 

phía trước-phía 

sau, tay phải-

tay trái của bản 

thân 

Nhận biết tay 

phải-tay trái 

của bản thân 

Tiết học:  Nhận 

biết tay phải-tay 

trái của bản thân 

-Trò chơi : Nhận 

biết tay phải-tay 

trái của bản thân,  

NB TAY 

PHẢI-

TAY 

TRÁI  

Lớp 
Nhận 

thức 
  x 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 
  

    C. Khám phá xã hội # # # # 36 # # # #   # 

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm 

non và cộng đồng 
# # # 2 # # # #   # 

106 29 
Nói được tên, 

tuổi, giới tính 

Tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân bạn trai 

 

Trò chuyện về 

bạn Trai 
GIỚI 

THIỆU 

Lớp 
Nhận 

thức 
1 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-xep-xen-ke-1-1-3t/ct/20229/84243
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-xep-xen-ke-1-1-3t/ct/20229/84243
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-xep-xen-ke-1-1-3t/ct/20229/84243
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-tay-phai-tay-trai-3-t/ct/20229/84256
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-tay-phai-tay-trai-3-t/ct/20229/84256
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-tay-phai-tay-trai-3-t/ct/20229/84256
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-hd-tay-phai-tay-trai-3-t/ct/20229/84256
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
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của bản thân 

khi được hỏi 

Trò chơi: Phân 

biệt bạn trai bạn 

gái; Cho trẻ tự 

giới thiệu về bản 

thân mình: con 

tên là gì, con mấy 

tuổi; 

VỀ 

MÌNH 

Tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân bạn gái 

Tiết học: Trò 

chuyện về bạn gái 

-Trò chơi: Phân 

biệt bạn trai bạn 

gái; Cho trẻ tự 

giới thiệu về bản 

thân mình: con 

tên là gì, con mấy 

tuổi   

Lớp 
Nhận 

thức 
x HĐH ĐTT ĐTT ĐTT   

    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ 
# # # 23 # # # #   # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # 8 # # # #   # 

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
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9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

chủ đề :"Bản 

thân" 

Tiết học :  cô bé 

quàng khăn đỏ; 

Chiếc áo của thỏ 

con  

Nghe truyện: Cậu 

bé mũi dài, Mỗi 

người một việc, 

Lợn con sạch lắm 

rồi, Món quà đặc 

biệt 

  Lớp 
Ngôn 

ngữ 
1 x 

HĐH

+HĐ

C 

  HĐC 

HĐH

+HĐ

C 

  

11 6 

Nhận ra một số 

sắc thái biểu 

cảm của lời nói 

(vui, buồn, sợ 

hãi) 

Một số sắc 

thái biểu cảm 

của lời nói 

(vui, buồn, sợ 

hãi) 

Trò chơi:  

+ Ghép hình cảm 

xúc 

+ Khuôn mặt biết 

nói 

  Lớp 
Ngôn 

ngữ 
  x   HĐG   HĐG   

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # 15 # # # #   # 

15 8 

Nói rõ các tiếng 

trong Tiếng 

Việt 

Phát âm các 

tiếng của 

Tiếng Việt 

Trò chuyện: Phát 

âm các tiếng của 

Tiếng Việt 

 

 

  Lớp 
Ngôn 

ngữ 
  x       HĐG   
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21 10 

Biết bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của 

bản thân bằng 

các câu đơn, 

câu đơn mở 

rộng 

Sử dụng câu 

đơn, câu mở 

rộng để bày tỏ 

tình cảm, nhu 

cầu và hiểu 

biết 

Trò chuyện:  Sử 

dụng câu đơn, câu 

mở rộng để bày tỏ 

tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết 

  Lớp 
Ngôn 

ngữ 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

HĐN

T 

VS-

AN 
  

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 

chủ đề thực 

hiện. Có khả 

năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao  

chủ đề  : "Bản 

thân" 

Tiết học: Cái mũi, 

,Bàn chân của bé. 

-Đọc thơ trẻ nghe: 

Bạn của bé, Đôi 

mắt của em, Cái 

lưõi, Miệng xinh, 

Đi nắng, Tay 

ngoan 

- Đọc trẻ nghe 

đồng dao: Nu na 

nu nống 

THƠ CÔ 

DẠY  

Lớp 
Ngôn 

ngữ 
2 x   

HĐH

+HĐ

C 

HĐH     

    

C. Làm quen 

với việc đọc - 

viết 

  # # # # 0 # # # #   # 

https://www.youtube.com/watch?v=ynkxP6lgzxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ynkxP6lgzxQ
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47 19 

Biết nhìn vào 

tranh minh họa 

và gọi tên nhân 

vật trong tranh. 

Biết cầm sách 

đúng chiều và 

mở sách, xem 

tranh và "đọc" 

truyện.  

Xem và nghe 

đọc các loại 

sách khác 

nhau. Cầm 

sách đúng 

chiều và mở 

sách, xem 

tranh và "đọc" 

truyện.  

Trò chơi: Trẻ 

được xem và 

nghe đọc các loại 

sách khác nhau. 

Cầm sách đúng 

chiều và mở sách, 

xem tranh và 

"đọc" truyện.  

  Lớp 
Ngôn 

ngữ 
  x HĐG   HĐG     

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # 8 # # # #   # 

    A. Phát triển tình cảm # # # 5 # # # #   # 

1 1 

Nói được tên, 

tuổi, giới tính 

của bản thân  

Tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân 

 Tiết học: Trò 

chuyên với trẻ về 

tên, tuổi, giới tính 

của bản thân 

GIỚI 

THIỆU 

VỀ BẢN 

THÂN 

MÌNH 

Lớp 
TCK

NXH 
  x HĐH     ĐTT   

4 2 

Nói được điều 

bé thích, không 

thích 

Những điều bé 

thích, không 

thích 

Tiết học:  Trẻ biết 

được những điều 

bé thích, không 

thích 

NHỮNG 

ĐIỀU 

BÉ 

THÍCH 

VÀ 

KHÔNG 

THÍCH 

Lớp 
TCK

NXH 
1 x   HĐH       

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
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http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-gioi-thieu-ve-minh-pt-tcknxh-3-4t/ct/20229/84226
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    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # 3 # # # #   # 

17 4 

Cố gắng thực 

hiện công việc 

đơn giản được 

giao 

Kĩ năng mặc 

quần áo 

 

Thực hành mặc 

quần áo 
  

Lớp 
TCK

NXH 
  x HĐG HĐC   HĐG   

    
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
# # # 1 # # # #   # 

20 5 

Nhận biết được 

cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc 

nhiên qua nét 

mặt, lời nói, cử 

chỉ, qua tranh 

ảnh 

Một số trạng 

thái cảm xúc ( 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên ) 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh 

Trò chuyện: Trẻ 

nhận biết một số 

trạng thái cảm 

xúc ( vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên ) qua 

nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói, tranh 

ảnh 

Trò chơi: NB một 

số trạng thái cảm 

xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh 

  Lớp 
TCK

NXH 
  x 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 
  

    B. Phát triển kỹ năng xã hội  # # 3 # # # #   # 
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# 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

 

 

# 

# # 1 # # # #   # 

50 13 

Có khả năng 

nhận biết hành 

vi " đúng" - " 

sai", " tốt" - " 

xấu" 

Nhận biết hành 

vi " đúng" - " 

sai", " tốt" - " 

xấu" trong việc 

giữ gìn bảo vệ 

giác quan 

Tiết học:  Đôi bàn 

chân sạch 

Trò chơi: PB 

hành vi đúng sai 

trong việc bảo vệ 

và giữ gìn thân 

thể 

  Lớp 
TCK

NXH 
  x 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

HĐN

T 

HĐH

+HĐ

C 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

    2. Quan tâm đến môi trường # # # 2 # # # #   # 

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM 

MỸ 
# # # 36 # # # #   # 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt 

động tạo hình 
# # # 21 # # # #   # 
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10 5 

Biết hát tự 

nhiên, hát được 

theo giai điệu 

bài hát quen 

thuộc 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát  

chủ đề : "Bản 

thân" 

 Tiết học :  Chiếc 

áo mới,  đường và 

chân 

 Ôn luyện LQVĐ: 

Đôi mắt xinh, đôi 

bàn tay, Tìm bạn 

thân, mời bạn ăn, 

là tôi 

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
1 x HĐC   

HĐH

+HĐ

C 

HĐH

+HĐ

C 

  

13 6 

Có khả năng 

vận động theo 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

(vỗ tay theo 

phách, nhịp, 

vận động minh 

họa) 

Vận động đơn 

giản theo nhịp 

điệu thuộc chủ 

đề : "Bản thân" 

Tiết học: Cái mũi 

Ôn luyện: Đôi 

mắt xinh, đôi bàn 

tay, Tìm bạn thân, 

mời bạn ăn,  

MỜI 

BẠN 

ĂN 

Lớp 
Thẩm 

mỹ 
  x   

HĐH

+HĐ

C 

      

16 7 

Biết tô màu 

trong hình rỗng 

không chờm ra 

ngoài 

Tô màu hình 

vẽ chủ đề : 

"Bản thân" 

Tiết học : Tô màu 

đôi bàn chân.TC: 

Tô màu trang 

phục của bé, Tô 

màu củ cà rốt, Tô 

màu bạn trai bạn 

gái 

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
  x   HĐG 

HĐH

+HĐ 
    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-vo-tay-theo-phach-bai-hat-moi-ban-an/ctfull/20229/84177
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17 8 

Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức tranh 

đơn giản 

Sử dụng một 

số kỹ năng vẽ 

nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức 

tranh đơn giản 

chủ đề : "Bản 

thân" 

 

Trò chơi: Vẽ 

vòng tặng bạn, Vẽ 

quả bóng, vẽ tóc 

cho bé. In hình 

bản tay 

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
  x HĐG HĐG       

20 9 

Biết xé theo 

dải, xé vụn và 

dán thành sản 

phẩm đơn giản 

Xé theo dải, xé 

vụn và dán 

thành sản 

phẩm đơn giản 

chủ đề : "Bản 

thân"  

Tiết học: Dán 

trang trí trang 

phục bạn trai, bạn 

gái 

TC:Xé dán trang 

phục bạn trai, bạn 

gái Xé dán đồ 

dùng bé thích,  

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
1 x   HĐC   HĐH   

23 10 

Biết lăn dọc, 

xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để 

tạo thành các 

sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 

khối 

 Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo 

thành sp theo 

chủ đề : "Bản 

thân" 

 

TC: Nặn đồ chơi 

tặng bạn, nặn 

vòng tặng ban, 

nặn hình ngôi 

nhà, nặn củ cà rốt 

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
1 x HĐG   HĐG HĐG   
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CHỦ ĐỀ : "BẢN THÂN" 

Ghi 

chú về 

các 

điều 

chỉnh 

khác  

BT N1 N 2 N3 N4 

4T 
Bé gái 

Cái 

mũi  

Đôi 

bàn 

chân  

Tran

g 

phục 
Từ 

14/1

0 

đến 

09/1

1 

    Mục tiêu           

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # 15 # # # #   # 

40 15 

Biết sử dụng 

các nguyên vật 

liệu tạo hình để 

tạo ra sản 

phẩm. 

Làm đồ chơi: 

Bản thân 

Tiết học: Làm 

vòng tặng bạnTC: 

Làm trang phục 

cho bé, Làm đồ 

dùng cho bé  

  Lớp 
Thẩm 

mỹ 
1 x 

HĐH

+HĐ

G 

  HĐG 
HĐN

T 
  

        
CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG 

PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 
      31 32 31 32   

        Trong đó:                  

        * Đón trả trẻ       3 3 3 4   

        * Thể dục sáng       2 2 2 2   

        *Hoạt động góc       6 6 6 6   

        *Hoạt động ngoài trời       6 6 6 6   

         *Vệ sinh - ăn ngủ       2 3 2 2   

        *Hoạt động chiều       6 6 6 6   

        * Thăm quan dã ngoại       0 0 0 0   

        *Lễ hội       0 0 0 0   

        TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC       6 6 6 6   

        * Giờ thể chất       1 1 1 1   

        *Giờ nhận thức       2 2 1 2   
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        Giờ ngôn ngữ       1 1 1 1   

        Giờ TC-KNXH       1 1 1 0   

        Giờ thẩm mỹ       1 1 2 2   

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Bé gái 1 Từ 14/10- đến 19/10 Đào Thị Núi  

Cái mũi 1 Từ 21/10 - đến 26/10 Đào Thị Luyến  

Đôi bàn chân 1 Từ 28/10- đến 02/11 Đào Thị Núi  

Trang phục 1 Từ 04/11 - đến 09/11 Đào Thị Luyến  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người thực 

hiện 

Nhánh 1 “Bé gái” 

 

Nhánh 2 : Cái mũi 

 

Nhánh 3 : Đôi bàn chân Nhánh 4 : Trang phục 

Giáo viên Chuẩn bị:  Chuẩn bị: Chuẩn bị: Chuẩn bị: 



- Tranh ảnh, con rối minh 

hoạ cho nội dung câu 

truyện  

Tranh ảnh, lô tô Bé gái- 

Mô hình đồ chơi sáng tạo 

- Sưu tầm tranh ảnh, họa 

báo, lịch cũ, nguyên vật 

liệu ….phục vụ cho chủ 

đề  

- Trang trí gợi mở các góc 

chơi phù hợp với chủ đề 

cái mũi 

- Tranh ảnh, con rối minh 

hoạ cho nội dung bài thơ, 

câu chuyện. 

- Mô hình đồ dùng đồ chơi 

trong lớp về đôi bàn chân. 

- Trang trí gợi mở các góc 

chơi phù hợp với chủ điểm 

đôi bàn chân 

- Tranh ảnh, con rối minh 

hoạ cho nội dung câu 

chuyện bài thơ 

- Sưu tầm tranh ảnh, họa 

báo, lịch cũ, nguyên vật liệu 

….phục vụ cho chủ đề 

- Trang trí gợi mở các góc 

chơi phù hợp với chủ 

điểm.”Trang phục” 

- Tranh ảnh, con rối minh 

hoạ cho nội dung bài thơ, 

câu chuyện. 

Nhà trường -  Sinh hoạt chuyên môn 

với giáo viên để trao đổi 

bàn bạc về chủ đề. 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “về bé gái...”  

- Bổ sung đồ dùng đồ 

chơi, tranh ảnh truyện thơ 

theo nội dung chủ đề 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “một số hình ảnh 

về cái mũi”  

- Bổ sung đồ dùng đồ 

chơi, tranh ảnh truyện thơ 

theo nội dung chủ đề “cái 

mũi” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “Bàn chân”, một 

số hình ảnh về cái mũi  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ có liên 

quan đến chủ đề. 

 - Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “một số hình ảnh về 

trang phục”  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ theo nội 

dung chủ đề “trang phục 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động 

Phụ huynh - Hướng dẫn trẻ: nhận biết 

phân biệt về giới tinh cho 

trẻ: đặc điểm bạn gái như 

thế nào? bạn trai như thế 

nào?  

- Hướng dẫn trẻ cách bảo 

vệ mũi cũng như bảo vệ 

sức khỏe khi đi ra ngoai 

- Sưu tầm các bài thơ, 

câu chuyện, câu đố, hò 

- Hướng dẫn trẻ cách bảo 

vệ đôi bàn chân sạch sẽ, đi 

dép đúng cách. 

- Sưu tầm các bài thơ, câu 

chuyện, câu đố, hò vè, bài 

- Hướng dẫn trẻ: nhận biết 

phân biệt trang phục của 

bạn trai và bạn gái, cách 

mặc trang phục cho đúng. 



- Ủng hộ lớp các loại vỏ 

bìa lá cây chai nhựa dùng 

để làm đồ dùng và đồ chơi  

- Sưu tầm ủng hộ lớp 

tranh ảnh, bìa lịch, sách 

sách truyện về hình ảnh 

bạn gái. 

vè, bài hát, bài thơ, câu 

chuyện nói về cái mũi. 

- Ủng hộ NVL các loại 

chai nhựa lọ nhựa, hộp 

nhựa, bìa lịch cho cô và 

trẻ cũng hoạt động. 

 

hát, bài thơ, câu chuyện 

nói về đôi chân. 

- Ủng hộ NVL các loại 

chai nhựa lọ nhựa, hộp 

nhựa, bìa lịch cho cô và trẻ 

cũng hoạt động. 

 

- Sưu tầm các bài thơ, câu 

chuyện, câu đố, hò vè, bài 

hát, bài thơ, câu chuyện nói 

về trang phục. 

- Ủng hộ NVL các loại chai 

nhựa lọ nhựa, hộp nhựa, bìa 

lịch cho cô và trẻ cũng hoạt 

động. 

Trẻ - Các bạn có ý thức tôn 

trọng nhau trong mọi hoạt 

động. 

 - Ngoan ngoãn, lễ phép 

- Trẻ cùng cô trang trí lớp, 

chuẩn bị môi trường lớp 

học sạch sẽ, gọn gàng 

- Tham gia sưu tầm 

nguyên học liệu cùng cô 

và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng ngắm 

nhìn và nói lên hình ảnh 

bạn trong mắt tôi  

- Trẻ cùng cô tạo môi 

trường, sắp xếp lớp học 

sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tham gia sưu tầm 

nguyên học liệu cùng cô 

và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng thở 

mạnh, thở nhẹ, nín thở 

trong vài giây. 

- Trẻ cùng cô tạo môi 

trường, sắp xếp lớp học 

sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng chạy, 

nhảy, múa, nhún, đi, 

đứng,… 

- Trẻ cùng cô tạo môi 

trường, sắp xếp lớp học sạch 

sẽ, gọn gàng. 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng tạo dáng 

làm người mẫu,  

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



*Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1 “Bé giá”: 

-Hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ 

-Cháo ngon dành cho bé 

- Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi  

-Trò chuyện: Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng 

-Trò chuyện về bạn Trai 

-Trò chơi: Phân biệt bạn trai bạn gái; Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình: con tên là gì, con mấy tuổi; 

Nhánh 2 “Cái mũi” 

-Hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ 

-Cháo ngon dành cho bé 

- Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi  

-Trò chuyện về bạn Trai 

-Trò chơi: Phân biệt bạn trai bạn gái; Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình: con tên là gì, con mấy tuổi; 

Nhánh 3: “Đôi bàn chân” 

-Hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ 

-Cháo ngon dành cho bé 

- Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi  

-Trò chuyện về bạn Trai 

-Trò chơi: Phân biệt bạn trai bạn gái; Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình: con tên là gì, con mấy tuổi; 

Nhánh 4: “Trang phục” 

-Hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ 

-Cháo ngon dành cho bé 

- Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi  

-Trò chuyện về bạn Trai 

-Trò chơi: Phân biệt bạn trai bạn gái; Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình: con tên là gì, con mấy tuổi; 

 



 

2. Thể dục sáng 

 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, 

chậm). 

2. Trọng động: 

Bài 3: 

- Hô hấp:  Thổi bóng 

- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao 

- Chân: Đứng khuỵu gối 

- Bụng: Đứng cúi về phía truớc 

- Bật: Bật tại chỗ 

 3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

-Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau 

 

 

3. Hoạt động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

Nhánh 

1, Bé gái 

Ngày 

14/10/2024 

LV: PTTC 

VĐCB: Đi kiễng 

gót liên tục 3m  

Ngày 

15/10/2024 

LV:  PTNN 

Truyện: Cô bé 

quàng khăn đỏ 

Ngày 

16/10/2024 

LV:  PTNT 

  Nhận biết tay 

phải-tay trái 

Ngày 

17/10/2024 

LV:  

PTTM 

Ngày 18/10/2024 

LV: PTNT 

Trò chuyện về 

bạn gái  

 

Ngày 

19/10/2024 

LV:  

PTTCKNXH 

Tuần 

6 



(KCTN)    Làm vòng tặng 

bạn 

Trò chuyện về 

tên tuổi giới tính 

của bản thân  

 

 

Nhánh 

2,  Cái 

mũi 

 

Ngày 

21/10/2024 

LV: PTTC 

VĐCB: Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

 

Ngày 

22/10/2024 

LV: PTTM 

*KNVĐ: Cái 

mũi. 

*NH: Múa cho 

mẹ xem 

*TC: Ai đoán 

giỏi 

Ngày 

23/10/2024 

LV: PTNT 

Tìm hiểu cái 

mũi 

  

Ngày 

24/10/2024 

 LV: PTNN 

Thơ: Cái mũi 

(DTĐTT) 

 

Ngày  

25/10/2024  

LV: PTNT  

Đếm trong phạm 

vi 5 

 

Ngày 

26/10/2024 

LV: 

PTTCKNXH 

Những điều bé 

thích    

Tuần 

7 

Nhánh 

3, Đôi 

bàn 

chân 

Ngày 

28/10/2024 

LV: PTTC 

VĐCB: Đi dích 

dắc 3-4 điểm  

Ngày 

29/10/2024 

LV: PTTM 

Tô màu đôi bàn 

chân (M) 

Ngày 

30/10/2024 

LV: PTNN  

Thơ: “Bàn chân 

của bé” 

(DTĐTT) 

 

Ngày 

31/10/2024 

LV: PTNT 

Tìm hiểu đôi 

bàn chân của bé 

 

Ngày 01/11/2024 

LV: PTTM 

*KNCH: Đường 

và chân 

*NH: Bàn tay mẹ 

*TCAN: nhảy 

theo nhạc 

Ngày 

02/11/2024 

LV: 

PTTCKNXH 

Đôi chân sạch 

Tuần 

8 

Nhánh 

4, Trang 

phục 

Ngày 

04/11/2024 

LV: PTTC 

VĐT: Rửa tay 

bằng xà phòng 

 

Ngày 

05/11/2024 

LV: PTNN 

Truyện: 

 “ Chiếc áo của 

thỏ con” (KCTN 

Ngày 

06/11/2024 

LV: PTNT 

Trò chuyện về 

trang phục bạn 

trai, bạn gái 

Ngày 

07/11/2024 

LV: PTTM 

Dán trang trí 

trang phục bạn 

trai, bạn gái (M) 

Ngày 08/11/2024 

LV: PTTM 

*KNCH: Chiếc 

áo mới 

*NH: Dạy bé mặc 

quần áo 

Ngày 

09/11/2024 

LV: PTNT 

Xếp xen kẽ 

 

Tuần 

9 



 

 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhán

h 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

N 1. 

Bé gái 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  

14/10/2024 

- QS:Bầu trời 

- TCVĐ: Kéo co 

-Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

15/10/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày 16/10/2024 

- Dạy trẻ không đi 

theo người lạ 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

-Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

17/10/2024 

- QS : Bạn gái 

- TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

-Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

18/10/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày  

19/10/2024 

- PB hành vi 

đúng sai trong 

việc bảo vệ và 

giữ gìn thân thể 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

-Chơi tự do  

HĐNT 

N 1. 

Bé 

gái 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 2, 

Cái 

mũi 

Ngày  

21/10/2024 

Trò chơi: NB 

một số trạng 

thái cảm xúc 

qua nét mặt- 

Ngày  

22/10/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày 23/10/2024 

QS : thời tiết 

-TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

- TCVĐ: Kéo co 

- - Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

24/10/2024 

- QS: Bồn hoa 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây’ 

- Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

25/10/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

 

Ngày  

26/10/2024- -

Trò chuyện về 

cách chăm sóc 

bảo vệ cái mũi 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh. 

 

 *TCAN: Ai đoán 

giỏi 



TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

-Chơi tự do  

HĐNT 

  

. 

- Chơi tự do  

HĐNT 

N 3, 

Đôi 

bàn 

chân 

Ngày  

28/10/2024 

QS: Đôi bàn 

chân 

-TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

- Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

29/10/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày  

30/10/2024 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh. 

- Chơi tự do  

HĐNT 

 

Ngày  

31/10/2024 

-QS: Chong chóng  

-TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa. 

- Chơi tự do  

HĐNT 

 

Ngày  

01/11/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày  

02/11/2024 

QS: in hình dấu 

đôi bàn chân 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do  

HĐNT 

 

 

N 4, 

Trang 

phục 

Ngày  

04/11/2024 

- Quan sát :Hoa 

dâm bụt 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

 

- Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

05/11/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày  

06/11/2024 

-QS: Chất liệu 

của trang phục 

-TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

- Chơi tự do  

HĐNT 

Ngày  

07/11/2024 

- QS:vườn rau  

- Chơi tự do  

HĐNT 

 

Ngày  

08/11/2024 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

Ngày  

09/11/2024 

- QS: Sự đổi 

màu của lốc 

kính. 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do  

HĐNT 

 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

* Nhánh 1 : Bé gái 

- Xem video : Thực hành rửa tay bằng xà phòng  

 



- Thực hành : Rửa tay bằng xà phòng 

- Trò chuyện: Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái. 

- Xem video hoạt hình Cậu bé ZoZo: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Nhánh 2: cái mũi 

- Xem video : Thực hành rửa tay bằng xà phòng  

- Thực hành : Rửa tay bằng xà phòng 

- Trò chuyện:  Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái. 

- Xem video hoạt hình Cậu bé ZoZo: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Nhánh 3: Đôi bàn chân 

- Xem video : Thực hành rửa tay bằng xà phòng  

-Thực hành : Rửa tay bằng xà phòng 

-Trò chuyện:  Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái. 

- Xem video hoạt hình Cậu bé ZoZo: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Nhánh 4: Trang phục 

- Xem video : Thực hành rửa tay bằng xà phòng  

-Thực hành : Rửa tay bằng xà phòng 

-Trò chuyện:  Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái. 

- Xem video hoạt hình Cậu bé ZoZo: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhán

h 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi 

chú 



N 1, 

Bé gái 

Ngày  

14/10/2024 

- PB bạn trai và 

bạn gái 

- Chơi tự do 

-VSTT 

Ngày  

15/10/2024 

QS: Chong 

chóng quay 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh. 

-Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

  Ngày 

16/10/2024 

- Vận động bài 

hát theo chủ đề 

-VSTT 

Ngày  

17/10/2024 

-Chơi tự do - Trò 

chuyện quy định 

vệ sinh bạn trai, 

gái. 

-Chơi tự do 

-VSTT  

Ngày  

19/10/2024 

- Quan sát bồn hoa 

hồng  

- TCVĐ: Tưới 

nước, trồng hoa 

-Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

Ngày  

19/10/2024 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

N 2, 

Cái 

mũi 

Ngày  

21/10/2024 

Trò chuyện: Một 

số bộ phận cơ thể 

và chức năng của 

chúng 

-Chơi tự do 

-VSTT 

Ngày 

22/10/2024 

-QS: Cái mũi 

- TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

- Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

 

Ngày  

23/10/2024 

Tô tranh về chủ 

đề 

-Chơi góc 

-VSTT  

Ngày  

     24/10/2024 

-- Đọc thơ theo 

chủ đề 

-Chơi góc 

-VSTT  

 

 

 

Ngày  

25/10/2024 

- Quan sát :Vườn 

rau 

- Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

Ngày  

26/10/2024 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

N 3, 

Đôi 

bàn 

chân 

Ngày 28/10/2024 

-Trò chuyện về 

đôi chân của trẻ 

-Chơi tự do 

-VSTT 

Ngày 

29/10/2024 

-QS: cây soài 

TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây’ 

- Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

Ngày 

30/10/2024 

Trò chơi: PB 

hành vi đúng sai 

trong việc bảo vệ 

và giữ gìn thân 

thể  

-Chơi góc 

Ngày 31/10/2024 

- Nghe truyện về 

chủ đề 

-VSTT - VSTT 

Ngày 01/11/2024 

-Quan sát vườn rau  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

Ngày 

02/11/2024 

Tô tranh về chủ 

đề 

-Chơi góc 

-VSTT 

 



 -VSTT  

 

N 4, 

Trang 

phục 

Ngày  

04/11/2024 

-Thực hành mặc 

quần áo 

-Chơi tự do 

-VSTT 

 

Ngày 

05/11/2024 

-QS: Cây nhãn 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh. 

- Chơi tự do  

HĐNT 

VSTT 

 

Ngày 

06/11/2024 

 Thực hành : 

Rửa tay bằng xà 

phòng 

-Chơi góc 

-VSTT 

Ngày 

 07/11/2024 

Trò chơi: PB hành 

vi đúng sai trong 

việc bảo vệ và giữ 

gìn thân thể 

-Chơi góc 

-VSTT 

Ngày  

08/11/2024 

Ngày  

19/10/2024 

QS : Bầu trời 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do  

HĐNT 

-VSTT 

Ngày 

09/11/2024 

Trò chơi : Xếp 

xen kẽ (AB 

-Chơi tự do 

-VSTT 

 

 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên 

nhánh 

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 

Góc 

phân 

vai 

Nấu 

ăn 

Nhánh 

1  

 Bé gái 

- Biết phản ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách bày món ăn ra bán. 

- Biết cách làm bánh đa nem. 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt chước 

thao tác của  người lớn. 

- Có kỹ năng trộn đều, gói bánh đa nem  

gọn gàng. 

- Biết chế biến các món ăn khác nhau. 

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham. 

*Dạy trẻ kĩ năng cầm thìa 

- Cầm thìa bằng tay phải 

- Có kĩ năng xức, chộn, đảo 

thức ăn từ bát này sang bát 

khác  

- Thực hiện các việc:  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Nấu một số món ăn. 

+ Bày giới thiệu món ăn đơn 

giản. 

Chuẩn bị: 

- Bát thìa , đũa,đĩa , khăn 

lau tay, mắm muốn… 

+ Trang phục mũ, tạp 

dề….. 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 

ăn, bàn ghế cho trẻ.  

- Thực phẩm: Trứng, thịt,  

tôm, cua, cá, rau, củ….  

- Hình ảnh mô tả quy 

trình làm các món ăn:  



  

N 2, 

Cái 

mũi 

- Biết phản ánh vai chơi của mình. 

- Biết sắp xếp đồ dùng nấu ăn ngăn 

nắp. 

- Biết cách bày món ăn ra bán. 

- Biết cách làm bánh đa nem. 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt chước 

thao tác của  người lớn. 

- Có kỹ năng trộn đều, gói bánh đa nem  

gọn gàng. 

- Biết chế biến các món ăn khác nhau. 

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham. 

*Dạy trẻ kĩ năng cầm thìa, 

cầm đũa, cầm dao khi chế 

biến. 

- Cầm thìa, cầm dao và đũa 

bằng tay phải 

- Có kĩ năng xức, chộn, đảo 

thức ăn từ bát này sang bát 

khác  

- Thực hiện các việc:  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Nấu một số món ăn. 

+ Bày giới thiệu món ăn đơn 

giản. 

 

Chuẩn bị: 

- Bát thìa , đũa,đĩa , khăn 

lau tay, mắm muốn… 

+ Trang phục mũ, tạp 

dề….. 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 

ăn, bàn ghế cho trẻ.  

- Thực phẩm: Trứng, thịt,  

tôm, cua, cá, rau, củ….  

- Hình ảnh mô tả quy 

trình làm các món ăn:  

Chuẩn bị: 

- Bát thìa , đũa,đĩa , khăn 

lau tay, mắm muốn… 

+ Trang phục mũ, tạp 

dề….. 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 

ăn, bàn ghế cho trẻ.  

- Thực phẩm: Trứng, thịt,  

tôm, cua, cá, rau, củ….  

- Hình ảnh mô tả quy 

trình làm các món ăn:  



N 3, 

Đôi 

bàn 

chân 

- Biết phản ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách bày món ăn ra bán. 

- Biết cách làm bánh đa nem. 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt chước 

thao tác của  người lớn. 

- Có kỹ năng trộn đều, gói bánh đa nem  

gọn gàng. 

- Biết chế biến các món ăn khác nhau. 

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham. 

*Dạy trẻ kĩ năng cầm thìa, 

cầm đũa, cầm dao khi chế 

biến. 

- Cầm thìa, cầm dao và đũa 

bằng tay phải 

- Có kĩ năng xức, chộn, đảo 

thức ăn từ bát này sang bát 

khác  

- Thực hiện các việc:  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Nấu một số món ăn. 

+ Bày giới thiệu món ăn đơn 

giản. 

Chuẩn bị: 

- Bát thìa , đũa,đĩa , khăn 

lau tay, mắm muốn… 

+ Trang phục mũ, tạp 

dề….. 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 

ăn, bàn ghế cho trẻ.  

- Thực phẩm: Trứng, thịt,  

tôm, cua, cá, rau, củ….  

- Hình ảnh mô tả quy 

trình làm các món ăn:  

 

N 4, 

Trang 

phục 

- Biết phản ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách bày món ăn ra bán. 

- Biết cách làm bánh đa nem. 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt chước 

thao tác của  người lớn. 

- Có kỹ năng trộn đều, gói bánh đa nem  

gọn gàng. 

- Biết chế biến các món ăn khác nhau. 

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham. 

*Dạy trẻ kĩ năng cầm thìa, 

cầm đũa, cầm dao khi chế 

biến. 

- Cầm thìa, cầm dao và đũa 

bằng tay phải 

- Có kĩ năng xức, chộn, đảo 

thức ăn từ bát này sang bát 

khác  

- Thực hiện các việc:  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Nấu một số món ăn. 

Chuẩn bị: 

- Bát thìa , đũa,đĩa , khăn 

lau tay, mắm muốn… 

+ Trang phục mũ, tạp 

dề….. 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 

ăn, bàn ghế cho trẻ.  

- Thực phẩm: Trứng, thịt,  

tôm, cua, cá, rau, củ….  

- Hình ảnh mô tả quy 

trình làm các món ăn:  

 



+ Bày giới thiệu món ăn đơn 

giản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán 

hàng 

 

N 1, 

Bạn 

gái 

-Trẻ biết tên mặt hàng mình bán, biết 

cách ra giá trả lại tiền cho khách. 

- Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 

nhẹ nhàng, niềm nở. 

- sắp xếp đò hàng ngăn nắp khoa học.  

- Niềm nở với khách. 

- Có ý thức cất dọn đồ dùng đung nơi 

quy định. 

 Thực hiện: 

+ Sắp xếp, lau dọn và bày 

hàng  

+ Cài bảng giá với các mặt 

hàng cần bán.. 

+ Chơi cửa hàng bán các loại 

đồ dùng và trang phục cho 

bạn trai bạn gái. 

- Mô hình đồ dùng đồ 

chơi như: nguyên vật liệu 

sạch an toàn  

Bán ĐD phục vụ cá nhân 

trẻ: mũ, nón, dày dép, 

quần áo, váy, tất....  

 

N 2, 

Cái 

mũi 
- Trẻ biết tên mặt hàng mình bán. 

- Biết cách ra giá trả lại tiền cho khách. 

- Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 

nhẹ nhàng, niềm nở 

- Niềm nở với khách. 

- Có ý thức cất dọn đồ dùng gọn gàng 

- Giới thiệu các bạn có loại 

quần áo, mũ nón, dày dép, tất, 

vòng, đồng hồ…. 

- Bán các loại giày, dép, tất, 

găng tay 

- Làm đôi dép 

- Trang trí đôi dép… 

- Giới thiệu một số trang phục 

của vùng miền 

- Mô hình đồ dùng đồ 

chơi như: nguyên vật liệu 

sạch an toàn  

Bán ĐD phục vụ cá nhân 

trẻ: mũ, nón, dày dép, 

quầ áo, tất....  

 



N 3, 

Đôi 

bàn 

chân 

Trẻ biết tên mặt hàng mình bán, biết 

các ra giá trả lại tiền cho khách. 

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 

nhẹ nhàng, niềm nở 

Niềm nở với khách. 

- Giới thiệu các bạn có loại 

quần áo, mũ nón, dày dép, tất, 

vòng, đồng hồ…. 

- Bán các loại giày, dép, tất, 

găng tay 

- Làm đôi dép 

- Trang trí đôi dép… 

- Giới thiệu một số trang phục 

của vùng miền 

- Mô hình đồ dùng đồ 

chơi như: nguyên vật liệu 

sạch an toàn  

- Bán ĐD phục vụ cá 

nhân trẻ: mũ, nón, dày 

dép, quầ áo, tất....  

 

N 4, 

Trang 

phục 

- Biết chào khách mua hàng 

- Trẻ biết chủ động sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép:  “ phù hợp với tình 

huống giao tiếp. 

 

- Giới thiệu các bạn có loại 

quần áo, mũ nón, dày dép, tất, 

vòng, đồng hồ…. 

- Bán các loại trang phục 

- Làm đồng hồ, vòng 

- Trang trí chiếc váy, mũ… 

- Giới thiệu một số trang phục 

của vùng miền 

- Mô hình đồ dùng đồ 

chơi như: nguyên vật liệu 

sạch an toàn  

- Bán ĐD phục vụ cá 

nhân trẻ: mũ, nón, dày 

dép, quầ áo, váy, tất....  

 

2 

Góc 

Xây 

dựng 

 

Nhánh 

1 

Bé gái 

Trẻ biết dùng các vỏ hộp, lắp ghép, 

…xếp thành ngôi nhà của bé. Xây và 

nắp ghép các mô hình bé thích. 

- Rèn kỹ năng chơi, kỹ năng xếp và nắp 

ghép 

- Trẻ chơi có sự hơp tác của các bạn 

trong nhóm 

Trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

- Xây ngôi nhà của bé. 

 

 

Gạch, lắp ghép, nút,... mô 

hình ngôi nhà. 

 

- Lắp ghép bàn ghế 

 

Các loại đồ chơi lắp ghép 

 

-  Lắp ghép cây xanh, cây hoa Đồ chơi các loại: cây 

xanh lá rời, cây hoa rời... 



Nhánh 

2,  

Cái 

mũi 

Trẻ biết dùng các vỏ hộp, lắp ghép, 

…xếp thành ngôi nhà của bé. Xây và 

nắp ghép các mô hình bé thích. 

- Rèn kỹ năng chơi, kỹ năng xếp và nắp 

ghép 

- Trẻ chơi có sự hơp tác của các bạn 

trong nhóm 

Trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

- Xây ngôi nhà của bé. 

 

Gạch, lắp ghép, nút,... mô 

hình ngôi nhà. 

- Lắp ghép ngôi nhà ; lắp ghép 

bàn ghế 

Các loại đồ chơi lắp ghép 

 

-  Lắp ghép cây xanh, cây hoa Đồ chơi các loại: cây 

xanh lá rời, cây hoa rời... 

 

Nhánh 

3,  

Đôi 

bàn 

chân 

Trẻ biết dùng các vỏ hộp, lắp ghép, 

…xếp thành ngôi nhà của bé. Xây và 

nắp ghép các mô hình bé thích. 

- Rèn kỹ năng chơi, kỹ năng xếp và nắp 

ghép 

- Trẻ chơi có sự hơp tác của các bạn 

trong nhóm 

Trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

- Xây ngôi nhà của bé. 

 

Gạch, lắp ghép, nút,... mô 

hình ngôi nhà. 

 

- Lắp ghép ngôi nhà ; lắp ghép 

bàn ghế 

 

Các loại đồ chơi lắp ghép 

 

Lắp ghép cây xanh, cây hoa Đồ chơi các loại: cây 

xanh lá rời, cây hoa rời... 

Nhánh 

4,  

Trang 

phục 

- Trẻ biết dùng các vỏ hộp, lắp ghép, 

…xếp thành khu nhà may.  

- Xây và nắp ghép các mô hình bé 

thích. 

- Biết đặt tên cho công trinh của minh 

Xây dựng nhà May Minh 

Hải. 

Gạch, lắp ghép, nút,... mô 

hình ngôi nhà. 

Lắp ghép ngôi nhà lắp ghép 

bàn ghế 

 

Các loại đồ chơi lắp ghép 

 



- Rèn kỹ năng chơi, kỹ năng xếp và nắp 

ghép 

- Trẻ chơi có sự hơp tác của các bạn 

trong nhóm 

Trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

Lắp ghép cây xanh, cây hoa 

Đồ chơi các loại: cây 

xanh lá rời, cây hoa rời... 

 

3 

 

Góc 

Học 

tập 

Góc 

sách 

 

Nhánh 

1, 

Bạn 

gái 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý hiểu 

của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album theo 

chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 

 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về bạn gái. 

- Một số hình ảnh về bạn 

gái 

- Tranh ảnh họa báo về 

chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ 

câu chuyện cho trẻ kể 

chuyện sáng tạo. 

Nhánh 

2 

Cái 

mũi 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý hiểu 

của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album theo 

chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về cái mũi 

- Một số hình ảnh về cái 

mũi 

- Tranh ảnh họa báo về 

chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ 

câu chuyện cho trẻ kể 

chuyện sáng tạo. 



Nhánh 

3, Đôi 

bàn 

chân 

 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý hiểu 

của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album theo 

chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về bàn chân 

- Một số hình ảnh về đôi 

bàn chân 

- Tranh ảnh họa báo về 

chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ 

câu chuyện cho trẻ kể 

chuyện sáng tạo. 

 

Nhánh 

4, 

Trang 

phục 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý hiểu 

của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album theo 

chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt 

động. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về trang phục 

cho bạn trai, bạn gái. 

 

+ Một số hình ảnh về 

trang phục 

- Tranh ảnh họa báo về 

chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ 

câu chuyện cho trẻ kể 

chuyện sáng tạo. 

Góc 

khám 

phá 

 

 

- Trẻ biết phân loại, phân biệt  đồ dùng 

bạn trai, đồ dùng bạn gái. 

- Phân biệt các đặc điểm, sở thích, ăn 

mặc, 

- Phân biệt hành vi đúng sai  - Bảng chơi, các hình 

ảnh bé tưới cây, ăn uống, 

ôm và đỡ bạn khi ngã 

với các hành vi... 



N1, 

Bạn 

gái 

- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ, 

nhanh nhẹn, linh hoạt. 

- Cất dọn đồ dùng gọn gàng, có ý thức 

cao trong hoạt động. 

Phân loại đồ chơi bạn trai, 

bạn gái. 

- Bảng chơi: Cặp đôi 

giống nhau. Lô tô 

Đồ chơi thông minh 

Cặp đôi giống nhau: Lật hình 

để tìm cặp đôi giống nhau. 

- BC: Cặp đôi giống 

nhau  

- Lô tô, hình ảnh về các 

chai 

- Đồ chơi thông minh 

 Phân loại, đồ dùng trang 

phục bạn trai, bạn gái. 

Bảng chơi, lô tô 

N2, 

Cái 

mũi 

- Trẻ nhận biết vị trí của cái mũi, đặc 

điểm, tác cụng và cách bảo vệ cái mũi. 

- Phân biệt các nhóm thực phẩm, các 

loại rau củ quả, tập TD tốt cho sức 

khỏe con người. 

- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ, 

nhanh nhẹn, linh hoạt. 

- Cất dọn đồ dùng gọn gàng, có ý thức 

cao trong hoạt động. 

Tìm bóng cho tôi. Bảng chơi, lô tô về chủ 

đề 

PB hành vi đúng sai 

 

Bảng chơi, Tranh về các 

hành vi đung sai 

N3, 

Đôi 

bàn 

chân 

 

- Trẻ biết phân biệt bàn chân phải và 

bàn chân trái;  

- NB đặc điểm, hình dáng, tác dụng và 

cách bảo vệ đôi chân. 

- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ, 

nhanh nhẹn, linh hoạt. 

PB bàn chân trái, bàn chân 

phải 

Bảng chơi, lô tô về chủ 

đề 

 

Phân biệt hành vi đúng sai. Bảng chơi, lô tô 

Khám phá về đôi bàn chân Bàn chân, giấy vẽ, sáp 

 Bảng chơi, lô tô 

 



- Cất dọn đồ dùng gọn gàng, có ý thức 

cao trong hoạt động. 

Nhánh 

4, 

Trang 

phục 

- Trẻ biết phân loại, phânbiệt  đồ dùng 

bạn trai, đồ dùng bạn gái. 

- Phân biệt các nhóm thực phẩm, các 

loại rau củ quả. 

- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ, 

nhanh nhẹn, linh hoạt. 

- Cất dọn đồ dùng gọn gàng, có ý thức 

cao trong hoạt động. 

PB trang phục bạn trai- bạn 

gái 

Bảng chơi, lô tô về trang 

phục bạn trai- bạn gái 

Tìm bóng cho tôi Bảng chơi, lô tô về trang 

phục bạn trai- bạn gái, 

các đồ dùng bạn trai- bạn 

gái 

Hành vi đúng sai Bảng chơi, các hình ảnh 

về các hành vi đúng sai 

của trẻ 

Góc 

Toán 

Nhánh 

1, Bạn 

gái 

  

- Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

- Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý có 

chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

Bé chơi đồ chơi thông minh Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé vui học đếm Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Gắn đúng số lượng Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Xếp tương ứng 1-1 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé thông minh 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô 

tô, 

Nhánh 

2, Cái 

mũi 

- Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

- Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi nhanh. 

Bé thông minh 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô 

tô, 

Xếp tương ứng 1-1 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Gắn đúng số lượng Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 



- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý có 

chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

Bé vui học đếm Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé chơi đồ chơi thông minh Đồ chơi thông minh 

đếm trong phạm vi 5 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Nhánh 

3, Đôi 

bàn 

chân 

Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để chỉ 

số lượng, số thứ tự  

Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý có 

chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu 
Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

đếm trong phạm vi 5 

 
Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé vui học đếm 

 
Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé chơi đồ chơi thông minh Đồ chơi thông minh 

Nhánh 

4, 

Trang 

phục 

 

Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để chỉ 

số lượng, số thứ tự  

Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý có 

chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy 

định. 

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

đếm trong phạm vi 5 

 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Bé vui học đếm 

 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

- Bé thông minh Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 



 

4 

 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 

1 

Bạn 

gái  

- Trẻ biết cách tạo ra các sản phẩm 

đặt tên cho sản phẩm của mình.. 

- Trẻ có kỹ năng cắt, dán, xé theo các 

đường cong, thẳng… 

 - Luyện kỹ năng tô màu nước, các kỹ 

năng nặn, kỹ năng vẽ các nét. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. biết yêu qúy sản phẩm 

của mình làm ra 

Tô màu bạn trai, bạn gái.  - Tranh rỗng, sáp màu 

Làm vòng Hột hạt, dây, ống hút, 

hoa, dây 

Trang trí cái váy Xốp ; hoa lá chấm tròn ; 

băng dính 2 mặt ; dây 

Làm đồng hồ 

  

.Lá dừa,  

 

Vẽ, cắt dán, nặn hình bạn 

trai, bạn gái 

Giấy, kéo, đất nặn, bảng 

con. 

Làm hình người từ lõi giấy, 

vỏ sữa. 

Lõi giấy, vỏ hộp sữa. 

Nhánh 

2 

Cái 

mũi 

- Trẻ biết cách tạo ra các sản phẩm, 

đặt tên cho sản phẩm của mình. 

- Trẻ có kỹ năng cắt, dán theo các 

đường cong, thẳng… 

 - Luyện kỹ năng tô màu nước, các kỹ 

năng nặn, kỹ năng vẽ các nét. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. biết yêu qúy sản phẩm 

của mình làm ra 

In hình cái mũi - Mẫu khuôn cái mũi 

Làm người bằng vỏ sữa Vỏ sữa, keo, băng dinh 2 

mặt 

In hình bạn gái bạn trai  

Làm vòng Hột hạt, dây, ống hút, 

hoa, dây 

Làm đồng hồ Lá dừa 

In hình người từ củ quả Giấy, củ cà rốt, củ cải , 

màu nước, khăn... 

Nhánh 

3, 

- Trẻ biết cách tạo ra các sản phẩm. 

- Trẻ có kỹ năng cắt, dán theo các 

đường cong, thẳng… 

In hình đôi bàn chân Sáp màu, giấy vẽ,  

Làm dép Xốp mếch, keo, băng 

dinh 2 mặt, kéo 



Đôi 

bàn 

chân 

 - Luyện kỹ năng tô màu nước, các kỹ 

năng nặn, kỹ năng vẽ các nét. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. biết yêu qúy sản phẩm 

của mình làm ra 

Làm bàn tay rô bốt Bảng chơi có mẫu của 

cô, ống mút , dây , bàn 

tay cắt sẵn băng dính 2 

mặt, 

Làm vòng Hột hạt, dây, ống hút, 

hoa, dây 

Làm mũ Xốp mếch, vỏ hộp sữa 

chua, băng dunhs, hoa… 

Nhánh 

4, 

Trang 

phục 

- Trẻ thực hiện được các thao tác, cô 

gợi ý để tạo các sản phẩm khác nhau.                                                                                                     

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô 

màu, đính dán, trang trí, lựa chọn, 

phối hợp các nguyên học liệu để tạo 

ra các sản phẩm. 

- Trẻ đặt tên cho các sản phẩm của 

minh 

 

 

 

Trang trí váy 

 

 

Bảng chơi có mẫu của cô, 

xốp mếch, băng dính 2 

mặt, kéo, đề can màu  

 

Làm kính 

Bảng chơi có mẫu của cô, 

lá dừa, , băng dính 2 mặt, 

kéo, ống mút cắt sẵn 

Làm mũ 

 

 

Xốp mếch, vỏ hộp sữa 

chua, băng dunhs, hoa… 

Làm vòng 

 

 

Bảng chơi có mẫu của cô, 

ống mút, hoa , dây cắt sẵn 

Làm dép Giấy bìa cứng, kéo, băng 

dính 2 mặt, giấy màu 

5 

Góc 

kỹ 

năng 

 
Nhánh 

1 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 



Bạn 

gái 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự 

khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

Nhánh 

2 Cái 

mũi 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự 

khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp.. 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

Nhánh 

3, Đôi 

bàn 

chân 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự 

khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Có ý thức cất dọn đồ dùng  

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Nhánh 

4, 

Trang 

phục 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự 

khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp.. 

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

6. 

STEAM 

  Nhánh 

1 

Bạn 

gái 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, hình dáng, 

màu sắc, tác dụng của cái vòng, biết 

dùng nguyên liệu để thiết kế cái vòng 

theo ý thích. 

- Đặt tên cho sản phẩm. 

Làm vòng tặng bạn  

- A: Trẻ vẽ, dán thiết kế cho 

cái vòng thêm đẹp. 

- Dây vòng, ống hút, hạt 

vòng…, kéo, (nguồn từ 

phụ huynh) 

- Bút chì, giấy màu, màu 

vẽ, xốp.… 

 



- Có kỹ năng sử dụng  

đồ dùng để tạo ra sản phẩm. 

- Cùng nhau hợp tác tạo sản phẩm. 

- Tích cực tham gia vào hoạt động.  

- E: Vẽ bản thiết kế và dùng 

nguyên liệu: dây, hạt, ống hút, 

hoa… tạo thành cái vòng. 

- M: Đếm số hạt vòng, hoa 

hoặc ống hút (xâu hạt xâu ống 

hút tạo thành chiếc vòng vừa 

tay trẻ)  

- S: Qua video tìm hiểu về cấu 

tạo, tác dụng của cái vòng. 

- T: Sử dụng kéo, dây, giấy 

màu, xốp để làm thành cái 

vòng. 

(Nguồn từ nhà trường) 
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